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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số: .........../2026/QĐ-UBND
	Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 2026


Dự thảo

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 11 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số ......./TTr-SNNMT-CCKSBVMT ngày ........ tháng ........ năm 2026 về việc ban hành Quyết định Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: dieu_2]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2026; và thay thế các Quyết định sau: 
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận sửa đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, đặc khu; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
		Nơi nhận: (VBĐT)
- Như Điều 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- TT Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VP + TLe.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
Quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
(Ban hành kèm theo Quyết định số ........./2026/QĐ-UBND ngày …… tháng ...... năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2_1]Quy định này quy định việc quản lý, trách nhiệm và công tác phối hợp của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Những nội dung không quy định tại văn bản này được thực hiện theo Luật Địa chất và Khoáng sản và văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức, cá nhân hoạt động về địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đăng ký thu hồi khối lượng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
[bookmark: dieu_3_1][bookmark: _Hlk211349160]Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động khoáng sản
1. Quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.
2. Hoạt động khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch địa chất và khoáng sản, chiến lược bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
3. Khuyến khích, thúc đẩy việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường trong suốt quá trình từ điều tra, thăm dò đến khai thác, chế biến khoáng sản. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản phải hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
4. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch địa chất và khoáng sản; bảo đảm quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
6. Mọi hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh chỉ được tiến hành khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp được miễn giấy phép.
7. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân đang tiến hành hoạt động khoáng sản trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy phép hoạt động khoáng sản còn hiệu lực hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp phát hiện không có giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc văn bản cho phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và báo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi.
[bookmark: chuong_3]Chương II
[bookmark: chuong_3_name][bookmark: _Hlk210916347]TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 
Điều 4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
1.  Là cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
2.  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền của địa phương. 
3.  Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này; tổng hợp tình hình quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
5. Có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin cần thiết cho Ủy ban nhân dân cấp xã về khu vực có nguy cơ xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, dữ liệu.
6. Có trách nhiệm rà soát, cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ, thông tin, dữ liệu về giấy phép hoạt động khoáng sản, tình trạng hoạt động của các khu vực mỏ, báo cáo sản lượng và các tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản, lưu trữ, dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật có liên quan; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật, điều chỉnh phương án quản lý về địa chất, khoáng sản trong quy hoạch tỉnh khi có yêu cầu hoặc khi phát sinh nội dung thuộc trường hợp phải điều chỉnh theo quy định.
7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: dieu_15][bookmark: dieu_14]Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
[bookmark: _Hlk210980721]1.  Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
2. Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, điều chỉnh, tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản. 
3. Phối hợp tham gia ý kiến đối với các hồ sơ, đề án, dự án hoạt động khoáng sản có liên quan đến lĩnh vực xây dựng theo đề nghị của cơ quan chủ trì; phối hợp rà soát, xác định nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
4. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng; việc thu hồi khoáng sản trong quá trình thi công công trình, cải tạo mặt bằng, nạo vét, khơi thông luồng lạch và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 
5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi quản lý ngành xây dựng; tham gia thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an toàn công trình theo quy định của pháp luật. 
6.  Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu chuyên ngành về vật liệu xây dựng, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng, quy hoạch xây dựng và các thông tin khác có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
7. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia quyết toán tiền cấp quyết khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương
[bookmark: _Hlk210986969]1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
2. Phối hợp tham gia ý kiến đối với các hồ sơ, dự án, đề án, phương án hoạt động khoáng sản có liên quan đến lĩnh vực công thương theo đề nghị của cơ quan chủ trì. 
3. Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý ngành công thương có liên quan đến hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
4. Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
5. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia quyết toán tiền cấp quyết khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
[bookmark: dieu_18][bookmark: dieu_16]Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính
[bookmark: dieu_17]1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
2. Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cơ chế, chính sách tài chính, quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động khoáng sản và các nội dung khác thuộc lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật. 
3. Phối hợp tham gia ý kiến đối với các hồ sơ, dự án, đề án, phương án hoạt động khoáng sản có liên quan đến lĩnh vực tài chính theo đề nghị của cơ quan chủ trì. 
4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
5. Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực tài chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên, khu du lịch thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xác định, cung cấp thông tin về phạm vi, ranh giới khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên và khu du lịch để phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
3. Tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ đối với các hồ sơ, đề án, dự án thăm dò, khai thác khoáng sản có khả năng ảnh hưởng đến di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên, khu du lịch và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 
4. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản làm ảnh hưởng đến di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên và khu du lịch. 
5. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên gắn với bảo vệ tài nguyên khoáng sản và phát triển du lịch bền vững.
[bookmark: dieu_19]Điều 9. Trách nhiệm của Thuế tỉnh Khánh Hòa
1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
2. Thực hiện quản lý thuế, phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, đối chiếu số liệu phục vụ công tác quản lý nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực thuế theo đề nghị của cơ quan chủ trì. 
4. Phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
5. Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
6. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các dự án, mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_21]Điều 10. Trách nhiệm của Công an tỉnh
[bookmark: dieu_22]1. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
2. Chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, bao gồm: 
a) Hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến khoáng sản trái quy định của pháp luật;
b) Các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản.
3. Tăng cường công tác rà soát, xác định các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự hoặc có nguy cơ phát sinh hoạt động khoáng sản trái phép để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. 
4. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc: 
a) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản;
b) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền;
c) Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật;
d) Kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, khu vực giáp ranh và các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự.
5. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành khác liên quan
[bookmark: dieu_20]1. Thanh tra tỉnh
a) Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất đối với việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh theo quy định của pháp luật. 
b) Phát hiện, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản; kiến nghị các biện pháp khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản qua hoạt động thanh tra. 
c)  Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật.Thực hiện thanh tra theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất theo quy định của Luật Thanh tra, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được phát hiện qua thanh tra. 
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản tại khu vực quốc phòng, khu vực quân sự, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các khu vực có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của pháp luật. 
b) Tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ đối với hồ sơ, đề án, dự án thăm dò, khai thác khoáng sản có liên quan đến khu vực quốc phòng, khu vực quân sự hoặc có khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ và các công trình quân sự khác theo quy định của pháp luật. 
c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản tại các khu vực có yếu tố quốc phòng; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công trình quốc phòng. 
d) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực có hoạt động khoáng sản; tham gia xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.
3. Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa
a) Thực hiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hải quan đối với khoáng sản xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền. 
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh, cơ quan Thuế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu, nhập khẩu; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, hải quan, thương mại và thuế. 
c) Cung cấp thông tin, số liệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. 
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản theo quy định của pháp luật.
4. Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp
a)  Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản đối với các dự án đầu tư trong phạm vi khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. 
b) Phối hợp tham gia ý kiến đối với các hồ sơ, dự án, đề án hoạt động khoáng sản trong phạm vi quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp. 
c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về địa chất và khoáng sản trong phạm vi quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp. 
d) Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
5. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa
[bookmark: dieu_24][bookmark: _Hlk210830308]a) Tiếp nhận, quản lý và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện các thủ tục liên quan đến ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. 
d) Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo liên quan đến công tác quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.
f) Quỹ bảo vệ môi trường định kỳ hàng quý phải đối chiếu, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân nợ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và Cục Thuế tỉnh để có biện pháp đôn đốc, xử phạt (nếu có).
Điều 12. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác trên địa bàn; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực có khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về địa chất và khoáng sản; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản; tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản trên địa bàn.  Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác ngoài ranh giới mỏ trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp ngăn chặn, báo cáo kịp thời
3. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn; thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác theo quy định. 
4. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 
5. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan chuyên môn, cơ quan liên quan hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
6. Phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao theo quy định của pháp luật. 
7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và công tác bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác trên địa bàn theo quy định.
[bookmark: chuong_4]Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản
1.  Chấp hành các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước, an toàn, vệ sinh lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động khoáng sản. 
2. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động khoáng sản, quyết định chấp thuận, văn bản xác nhận hoặc các văn bản cho phép khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các yêu cầu, biện pháp quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn lao động và an toàn trong hoạt động khoáng sản; áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; khuyến khích áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động khoáng sản, chế biến khoáng sản.
4. Cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo theo quy định; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các yêu cầu, kết luận, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác, ký quỹ phục hồi môi trường), bồi thường thiệt hại (nếu có) và đóng góp hỗ trợ đầu tư nâng cấp, duy tu hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội tại địa phương nơi có khoáng sản được khai thác”.
6. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chỉ được triển khai hoạt động sử dụng đất để xây dựng cơ bản mỏ, bóc tầng phủ, khai thác khoáng sản và các hoạt động liên quan sau khi hoàn thành thủ tục về đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất đai, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép sử dụng đất hoặc bàn giao đất trên thực địa theo quy định của pháp luật về đất đai, địa chất, khoáng sản và pháp luật có liên quan.
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 
[bookmark: dieu_26][bookmark: chuong_5]Điều 14. Phối hợp trong công tác quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến hoạt động khoáng sản
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của địa phương liên quan đến quy hoạch, kế hoạch điều tra địa chất, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu chuyên ngành; tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ đối với các nội dung có liên quan đến hoạt động khoáng sản khi được cơ quan chủ trì yêu cầu. 
3. Cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, thông tin và ý kiến thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_27]Điều 15. Phối hợp trong công tác thẩm định hồ sơ liên quan đến hoạt động khoáng sản
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham gia thẩm định các hồ sơ, đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
2. Các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; cử người tham gia các cuộc họp thẩm định khi được cơ quan chủ trì mời hoặc có văn bản trả lời theo yêu cầu trong thời hạn quy định. 
3. Cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan có thẩm quyền về nội dung tham gia ý kiến, thông tin và tài liệu đã cung cấp.
Điều 16. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng năm đối với hoạt động khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp thực hiện kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc khi cần thiết nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan chủ trì kiểm tra có trách nhiệm thông báo, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia đoàn kiểm tra khi cần thiết; bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. 
3. Trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản hoặc pháp luật khác có liên quan thì cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp có dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan khác thì chuyển thông tin, hồ sơ để xem xét, xử lý theo quy định. 
4. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận kết quả kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
[bookmark: dieu_29]Điều 17. Phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tham mưu tổ chức thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản theo quy định của pháp luật. 
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về địa chất và khoáng sản trên địa bàn quản lý. 
3. Trường hợp phát hiện hoạt động khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép vượt quá thẩm quyền xử lý, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. 
4. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, xác minh, tham mưu xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định. 
5. Các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản; thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 18. Chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
[bookmark: chuong_6][bookmark: chuong_6_name]Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_28][bookmark: dieu_34]Điều 19. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy định này;
b) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung Quy định này theo quy định của pháp luật.
2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
